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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 14/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở pháp lý

a) Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Luật Lâm nghiệp năm 2017, có nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã thay đổi so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Trong đó, tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, đồng thời tại một số Điều như: Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 27, Điều 28, Điều 40, Điều 42, Điều 44, Điều 64 quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp phải chấp hành quy định pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
b) Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018 (sau đây viết tắt là Bộ Luật hình sự năm 2015). Bộ Luật hình sự năm 2015, có nhiều khung định tội được đã được định lượng cụ thể so với Bộ Luật hình sự năm 1999, theo đó Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phải tiến hành rà soát để xác định giới hạn giữa hành vi vi phạm hành chính và tội phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp được quy định tại một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015 như: Điều 232, Điều 234, Điều 243, Điều 244. 
2. Cơ sở thực tiễn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (sau đây viết tắt là Nghị định số 157). Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành đã phát hiện một số khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ thực tiễn công tác quản lý, cụ thể như sau:

- Điều 3 Nghị định số 157 chưa quy định hành vi vi phạm đối với động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý nhưng sau đó đình chỉ hoạt động tố tụng chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Điều 7 Nghị định số 157 cần bổ sung nội dung quy định về việc tổ chức, cá nhân vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương giá trị lâm sản bị tịch thu theo khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính để thuận tiện trong quá trình áp dụng thực tiễn.

- Điều 21 Nghị định số 157 chưa quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chủ lâm sản đồng thời là chủ sử hữu phương tiện có hành vi vận chuyển lâm sản. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
- Điều 24 Nghị định số 157 chưa quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về thủ tục hành chính trong khai thác gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp. 

- Nghị định số 157 quy định giá trị tang vật đối với động vật rừng hoặc bộ phận, dẫn xuất của chúng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I Công ước CITES để định khung xử phạt vi phạm hành chính gặp khó khăn trong việc xử lý vi phạm đối với các loài trên, vì không được phép mua, bán đối với các loài này nên không có căn cứ khách quan để định giá tang vật vi phạm. Do đó, gặp khó khăn trong xử phạt vi phạm hành chính đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I Công ước CITES.

- Nghị định số 157 không quy định chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ rừng thiếu trách nhiệm, không tổ chức tốt việc bảo vệ rừng, để rừng bị phá, khai thác trái pháp luật. Do vậy, trong thực tế nhiều chủ rừng để rừng bị phá, khai thác với hậu quả lớn, dẫn tới mất rừng thậm chí có biểu hiện thông đồng cho phá rừng nhưng không bị xử lý về pháp luật. 
- Nghị định số 157 chia khung xử phạt chưa phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR.
- Nghị định số 157 chưa quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển.

Do vậy, việc xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp thay thế Nghị định số 157 để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mới phát sinh, phù hợp với Luật Lâm nghiệp và Bộ Luật hình sự năm 2015 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích 
Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực Lâm nghiệp góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Lâm nghiệp và thực thi có hiệu quả những quy định của Luật Lâm nghiệp mới ban hành.
2. Quan điểm chỉ đạo

 Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành trong xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự; thống nhất với quy định của các nghị định khác trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 157, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập và bổ sung những quy định mới, có tính khả thi cao, tránh sự chồng chéo, thiếu thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp sau khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5289/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/12/2017 về Kế hoạch xây dựng dự thảo các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp; Quyết định số 5288/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/12/2017 về việc kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp với các thành phân gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.
Thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau: 

1. Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành để tiến hành dự thảo Nghị định.
2. Xây dựng dự thảo Nghị  định, dự thảo Tờ trình.
3. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội thảo gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan, cơ quan chuyên môn địa phương để tham vấn xin ý kiến cho nội dung dự thảo Nghị định.
4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên công thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân.

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định. Tính đến ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp đã nhận được 65 văn bản tham gia của 06 Bộ, ngành; 01 cơ quan trực thuộc Bộ và ngang Bộ; 57 địa phương; 01 tổ chức và cá nhân khác với tổng cộng 282 ý kiến về 29 vấn đề và nhóm vấn đề. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đề hoàn thiện dự thảo Nghị định tại báo cáo tiếp thu giải trình kèm theo.

6. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 38 điều.
Chương I. Quy định chung gồm 7 điều: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đơn vị tính để xác định thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; xử lý tang vật vi phạm hành chính; áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.
Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 3 mục 18 điều:
Mục 1. Vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng gồm 07 điều;
Mục 2. Vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng gồm 08 điều;
Mục 3. Vi phạm quy định về vận chuyển, chế biến, thương mại lâm sản gồm 03 điều.

Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, gồm 10 điều.

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều.
2. Những nội dung chính của dự thảo Nghị định

2.1. Tên gọi của dự thảo Nghị định


“Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp”, cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp

2.2 Chương I: Quy định chung 
b) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
- Dự thảo Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của của Chính phủ để áp dụng xử phạt vi phạm hành chính. 
 - Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, người có thẩm quyền liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.
c) Về giải thích từ ngữ: 

- Dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ có tính chuyên ngành và nguyên tắc cơ bản nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt áp dụng thống nhất trong quá trình xử phạt.

- Bổ sung giải tích từ ngữ đối với cụm từ “Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng” cho phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, đồng thời thống nhất trong thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm.
d) Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả: 
Dự thảo quy định bổ sung quy định cụ thể các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng không viện dẫn quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

đ) Về áp dụng xử phạt vi phạm hành chính:
Dự thảo Nghị định kế thừa các quy định tại Nghị định 157 vẫn còn phù hợp và bổ sung thêm một số nội dung quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 7 và khoản 8 Điều 7 để bảo đảm thống nhất trong xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm I, nhóm II với các Phụ lục CITES và loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
2.3. Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

a) Mục 1. Vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng:
Nội dung cơ bản của mục này là quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng, gồm: Điều 8. Lấn, chiếm rừng; Điều 9. Khai thác trái phép môi trường rừng và thực hiện các dịch vụ, kinh doanh trái phép trong rừng; Điều 10. Vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng; Điều 11. Vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững; Điều 12. Vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; Điều 13. Vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng; Điều 14. Khai thác rừng trái pháp luật.

Nội dung các điều này kế thừa quy định tại Nghị định số 157, tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp; Điều 232, 243 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 3 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bổ sung 03 Điều, gồm: Điều 11. Vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững; Điều 12. Vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; Điều 13. Vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng cho phù hợp Điều 19, Điều 20, Điều 27, Điều 28 Luật Lâm nghiệp và thực tiễn của công tác quản lý.
b) Mục 2: Vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng:
Nội dung cơ bản của mục này là quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng, gồm: Điều 15. Vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính; Điều 16. Vi phạm quy định về trồng rừng thay thế; Điều 17. Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng; Điều 18. Vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng; Điều 19. Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng; Điều 20. Phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển rừng; Điều 21. Phá rừng trái pháp luật; Điều 22. Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Nội dung các điều cơ bản kế thừa các điều quy định tại Nghị định 157, tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định tại Điều 9, Điều 21, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 44 và Điều 51 Luật Lâm nghiệp; Điều 234, Điều 243, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 và phù hợp với khoản 3 Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

c) Mục 3. Vi phạm quy định về vận chuyển, chế biến, thương mại lâm sản:

 Nội dung cơ bản của mục này là quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, chế biến, thương mại lâm sản, gồm: Điều 23. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Điều 24. Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái phép; Điều 25. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản.
Nội dung các điều này kế thừa quy định tại Nghị định 157, tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung các điều cho phù hợp với quy định tại Điều 9, Điều 42, Điều 72 Luật Lâm nghiệp; Điều 232, Điều 234, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn công tác quản lý.

2.4. Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Chương này quy định Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng, gồm: Điều 26. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm; Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Điều 30. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân; Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng; Điều 32. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển; Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường; Điều 34. Phân định thẩm quyền xử phạt; Điều 35. Xác định thẩm quyền xử phạt. 
Nội dung chương này kế thừa các quy định tại Nghị định số 157, bổ sung quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng: Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; Quản lý thị trường.
2.5. Chương IV: Điều khoản thi hành

Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành, gồm 03 điều: Điều 36. Hiệu lực thi hành; Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp; Điều 38. Trách nhiệm thi hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Bộ Nông nghiệp báo cáo về tên gọi của dự thảo Nghị định và quy định áp dụng mức phạt tiền tối đa trong dự thảo Nghị định theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính như sau:

Luật Lâm nghiệp năm 2017 thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Lâm nghiệp năm 2017, quy định: “Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản”.  Các hành vi vi phạm pháp luật trong Lâm nghiệp về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản phải bị xử lý. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tên gọi của dự thảo: “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp”.
Dự thảo Nghị định này về cơ bản kế thừa các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm theo quy định của Luật Lâm nghiệp mới ban hành. Đây là tổng hợp các hành vi vi phạm quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Kế thừa Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định áp dụng mức phạt tiền tối đa đến 500.000.000 đồng đối với 03 hành vi vi phạm: Điều 22. Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng; Điều 23. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Điều 24. Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật.
Như vậy, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp không quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm mới, không thuộc trường hợp phải xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo thổng kết việc thi hành Nghị định số 157; (2) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến; bản chụp ý kiến góp ý; (3) Dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).
	 Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                 

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- TCLN; Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCLN (30 bản).
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